
Từ Số báo danh: NV1061

Đến Số báo danh: NV1090

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 NV1061 Nguyễn Thị Khang 1986 Trường Mầm non Họa My Thanh Xuân

2 NV1062 Trần Thị Lan 1990 Trường Mầm non Phù Lỗ Sóc Sơn

3 NV1063 Nguyễn Thị Liên 1988 Trường Mầm non huyện Đan Phượng Đan Phượng

4 NV1064 Lương Diệu Linh 1990 Trưởng Tiểu học Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm

5 NV1065 Nguyễn Thùy Linh 1984 Trường Mầm non Tuổi Hoa Hai Bà Trưng

6 NV1066 Phí Thị Kim Loan 1991 Trường Mầm non Xuân Đỉnh B Bắc Từ Liêm

7 NV1067 Phạm Văn Long 1978 Trường Tiểu học Bạch Hạ Phú Xuyên

8 NV1068 Trịnh Thị Luận 1984 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hoàn Kiếm

9 NV1069 Trần Văn Luyện 1984 Trường Tiểu học Xuy Xá Mỹ Đức

10 NV1070 Nguyễn Thị Lý 1985 Trường Mầm non Viên Nội Ứng Hòa

11 NV1071 Phạm Thị Mai 1986 Trường Tiểu học Dịch Vọng B Cầu Giấy

12 NV1072 Phan Thị Thanh Mai 1991 Trường Mầm non Cổ Loa Đông Anh

13 NV1073 Nguyễn Thị Mận 1985 Trường Mầm non Phú Sơn Ba Vì

14 NV1074 Nguyễn Thị Minh 1985 Trường Tiểu học Tảo Dương Văn Ứng Hòa

15 NV1075 Trần Anh Minh 1988 Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng Long Biên

16 NV1076 Nguyễn Trà My 1989 Trường Mẫu giáo Số 7 Ba Đình

17 NV1077 Nguyễn Thị Năm 1988 Trường Mầm non Cát Quế B Hoài Đức

18 NV1078 Nguyễn Thị Kim Ngân 1986 Trường Mầm non Kim Hoa Mê Linh

19 NV1079 Đặng Thị Bích Ngọc 1985 Trường Tiểu học Phú Lương II Hà Đông

20 NV1080 Vương Thanh Ngọc 1990 Trường Mẫu giáo Mầm non A Hoàn Kiếm

21 NV1081 Nguyễn Thị Nhàn 1989 Trường Mầm non Đại Đồng Thạch Thất

22 NV1082 Phạm Thị Hồng Nhật 1993 Trường Mầm non Thanh Trì Hoàng Mai

23 NV1083 Khuất Thị Nhung 1984 Trường Tiểu học Thọ Lộc Phúc Thọ

24 NV1084 Phạm Nguyệt Nhung 1989 Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ Hai Bà Trưng

25 NV1085 Đinh Thị Oanh 1990 Trường Mầm non Quang Trung Sơn Tây

26 NV1086 Hà Thị Oanh 1986 Trường Mầm non Bích Hòa Thanh Oai

27 NV1087 Lục Kim Oanh 1983 Trường Mầm non Hoa Sen Long Biên

28 NV1088 Đinh Thu Phương 1990 Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng Long Biên

29 NV1089 Nguyễn Thị Thu Phương 1987 Trường Tiểu học Thanh Liệt Thanh Trì

30 NV1090 Nguyễn Thị Phượng 1985 Trường Tiểu học Quang Minh A Mê Linh

Danh sách này có 30 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

            (Ký tên và đóng dấu)
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